
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

    Ông Nguyễn Thành Hiếu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Bà Nghiêm Thị Lan Hương – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 53/2022/TLPT-HS ngày 12 tháng 

4 năm 2022 đối với bị cáo Lê Hoài L do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 16/2022/HSST ngày 28-02-2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lê Hoài L, sinh năm 1995 tại Kiên Giang; HKTT: ấp Cái Nứa, xã Bình 

Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: ấp Phước Thái, xã Phước 

Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 0/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Lê Hoài S, sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1962;  

Tiền án: Không; 

Tiền sự: Ngày 08/4/2021 Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

tàu xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi dùng dao gây thương tích cho người 

khác. 

Nhân thân: Tại bản án số 63/2013/HSST của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu xử phạt 08 năm tù về tội “Giết người”. 

Bị bắt tạm giam ngày 14 tháng 12 năm 2021 (có mặt).  

Trong vụ án còn có bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng 

không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu 

tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 23/8/2021, ông Lê Hoài S, sinh năm 1971, cư trú 

tại ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đi đến chốt bảo vệ vùng 

xanh (chốt tự quản trong công tác phòng chống dịch Covid-19) thuộc ấp Phước 

Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền trình báo việc Lê Hoài L, sinh năm 1995 

(là con trai ông Sơn) nhậu say quậy phá tại phòng trọ của gia đình. Lúc này, anh 

Nguyễn Trung K (Ấp đội trưởng thuộc lực lượng dân quân xã Phước Tỉnh) cùng 

với anh Trần Văn H, anh Vũ Thành L1 và anh Nguyễn Văn T (là dân quân ấp) 

đang trực tại chốt đi đến phòng trọ của anh S để nắm tình hình vụ việc và nhắc 

nhở L không được gây mất trật tự. Thấy có lực lượng dân quân đến, L đi vào 

khu vực bếp lấy hai cái thìa (muỗng) bằng kim loại ra rượt đuổi và đâm trúng 

vào bắp tay trái anh L1 gây trầy xước (vết trầy dài khoảng 3cm). Nhận thấy tình 

hình phức tạp, lực lượng dân quân đi ra ngoài đường liên thôn, anh K điện thoại 

báo tình hình vụ việc cho anh Nguyễn Trung N (là Công an viên của xã Phước 

Tỉnh quản lý khu vực ấp Phước Thái) và yêu cầu hỗ trợ. Anh N đã báo cáo nội 

dung vụ việc cho Ban chỉ huy Công an xã Phước Tỉnh và được Ban chỉ huy 

phân công đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng dân quân để giải quyết 

vụ việc. Khi anh N đến nơi, biết có Công an đến nên L chạy vào trong phòng trọ 

lấy một bình gas (loại 12 kg) đi ra, cầm bật lửa đe dọa đốt, rượt đuổi lực lượng 

dân quân và Công an. Lúc này, anh N vận động L bỏ bình gas xuống để giải 

quyết vụ việc nhưng L không chấp hành. L đi đến để bình gas kế bên xe mô tô, 

nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, biển số 37K1-865.82 của anh H1 đang dựng 

trên đường (xe do anh Vương Công M làm chủ sở hữu). Nhìn thấy trên xe có 

gắn sẵn chìa khóa, L ngồi lên xe định lấy xe tẩu thoát tuy nhiên khi thấy lực 

lượng chặn hết các lối đi L bước xuống xe, dùng tay giật bể bửng xe mô tô, giật 

ống dẫn xăng mục đích để đốt xe nhưng không được. L tiếp tục quay sang mở 

van bình gas, châm lửa rồi đốt xe anh H1. Lúc này, ông S và anh Phạm Văn D 

(là hàng xóm ở cùng dãy trọ) cùng lực lượng có mặt tại hiện trường dùng nước 

dập lửa. Riêng L bỏ vào phòng trọ giật đứt dây điện cố thủ trong nhà. Lực lượng 

đóng sập cầu giao điện, cùng sự hỗ trợ của người dân, Công an xã đã khống chế 

bắt giữ L đưa về làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Lê Hoài L đã khai nhận toàn bộ 

hành vi như đã nêu trên.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 249/TgT ngày 

26/8/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận thương tích 

của Vũ Thành Long như sau: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 01 vết trầy xước nhỏ. Vết trầy xước da ở 

mặt trước 1/3 trên cánh tay trái, dạng dài, bờ không sắc gọn, khô mày, kích 

thước 3,1 x 0,2cm. 

- Về vật gây thương tích và chiều hướng tác động: khả năng được gây ra 

do sự tác động tương hỗ của vật cứng nhọn (theo cơ chế đâm sượt), tác động vào 

vị trí thương tích theo chiều hướng từ trước ra sau. 
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- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho anh Long hiện tại là 

01%.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 06/9/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Long Điền kết luận: Giá trị các bộ phận, phụ 

tùng bị hư hỏng và chi phí khôi phục lại hiện trạng ban đầu xe mô tô, biển số 

37K1 - 865.82, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu đen như sau: 

+ 01 cụm ốp nhựa đầu xe, trị giá 235.000đ; 

+ 02 ốp sườn thân xe (01 bộ), trị giá 1.000.000đ; 

+ 02 cánh bửng xe (01 bộ gồm cánh trái và phải), trị giá 980.000đ; 

+ 01 yên xe, trị giá 485.000đ; 

+ 01 hộc yên xe, trị giá 205.000đ; 

+ Tiền công lắp ráp, sửa chữa 350.000đ.  

Tổng cộng 3.255.000đ. 

 Về trách nhiệm dân sự: Lê Hoài L đã bồi thường cho anh Trần Văn H số 

tiền 1.300.000đ để sửa chữa xe mô tô cho anh Vương Công M, anh H và anh M 

không yêu cầu bồi thường gì thêm. Anh Vũ Thành L1 là người bị L gây thương 

tích, không yêu cầu xử lý hình sự đối với L về hành vi gây thương tích và không 

yêu cầu bồi thường gì. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HSST ngày 28-02-2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Hoài L phạm tội “Chống người thi hành công vụ” và 

tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

 Căn cứ khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình 

sự; Xử phạt Lê Hoài L 01 (một) năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 178; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự; Xử phạt Lê Hoài L 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung cho 02 tội 

danh, bị cáo Lê Hoài L phải chấp hành hình phạt 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày 14-12-2021. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định 

pháp luật. 

Ngày 02-3-2022, bị cáo Lê Hoài L kháng cáo xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; 

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm về vụ án: Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là có căn cứ và đúng 

pháp luật, mức án đã tuyên phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp được chứng cứ nào mới làm căn cứ 
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xin giảm hình phạt . Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Hoài L gửi trong thời hạn luật định nên hợp 

lệ, được chấp nhận xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm.   

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện:  

Vào khoảng 14 giờ ngày 23-8-2021, Lê Hoài L có hành vi dùng vũ lực để 

chống đối lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ của xã Phước Tỉnh, huyện 

Long Điền đang đi làm nhiệm vụ nhắc nhở L thực hiện đúng quy định về việc 

thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giữ 

gìn an ninh trật tự tại địa phương. L không chấp hành mà còn chạy ra rượt đuổi 

lực lượng và sử dụng một thìa bằng kim loại đâm vào bắp tay trái của anh Vũ 

Thành L1 gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 01%. Đồng thời, L đã có hành 

vi dùng bật lửa châm vào bình gas đã mở van gas để tạo lửa (bình ga là chất 

nguy hiểm về cháy nổ) đốt cháy xe mô tô của anh Trần Văn H1 đang dựng trên 

đường kế bên phòng trọ của L gây hư hỏng, thiệt hại là 3.255.000 đồng.  

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoài L phạm tội “Chống người thi 

hành công vụ” và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 330 và điểm 

d khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Về kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại 

đến hoạt động quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước, xâm hại đến sức khoẻ 

của người thi hành công vụ và xâm hại đến quyền tài sản của công dân được 

pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã bị xét xử về tội giết 

người, có 01 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Do vậy, cần xử lý nghiêm 

để giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi, áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự khi quyết định xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù đối với tội “Chống người 

thi hành công vụ” và áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự khi 

quyết định xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” là 

phù hợp, tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được chứng cứ hoặc tình 

tiết nào mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, chấp nhận 

đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, giữ nguyên mức án mà cấp sơ thẩm đã 

tuyên.  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí theo quy 

định. 

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của Lê Hoài L, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 

16/2022/HSST ngày 28-02-2022 của Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Hoài L phạm tội “Chống người thi hành công vụ” và 

tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt Lê Hoài L 01 (một) năm tù về tội “Chống người thi hành công 

vụ”. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt Lê Hoài L 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản”. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của 02 tội danh, 

buộc Lê Hoài L phải chấp hành hình phạt chung là 03 (ba) năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tính từ ngày 14-12-2021. 

2. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2022/HSST 

ngày 28-2-2022 của Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Lê Hoài L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm 

ngàn đồng). 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- PV 27 - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Trại tạm giam – Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân huyện Long Điền; 

- VKSND huyện Long Điền; 

- Công an huyện Long Điền; 

- Chi cục THADS huyện Long Điền; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tòa Hình sự, Hồ sơ vụ án. 
Phạm Trung Dũng
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Thành viên Hội đồng xét xử                           Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

  

Huỳnh Ngọc Thiện              Trần Minh Bắc                    Phạm Trung Dũng 


